
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 60 3013 Sa TC BQ độ 3

7 2 40 2000 Tắc ODT do triệt sản

7 3 30 0000 UXTC 14 tuần + HM I

8 4 73 1001 CIN 1 nghịch sản tuyến đã k/chóp

8 5 49 3002 CIN 3 đã k/chóp

8 6 38 0030
UBT (T) 8 cm + HM II/Sẹo mổ 

xấu

9 7 49 5025 Đa NTXC 12 tuần

9 8 42 2012 UBT (P) 7cm dạng LNM/VMC

9 9 34 2002 UXTC 10 tuần

11 10 59 8007 UBT (T) 5 cm

11 11 32 2001 UBT (T) 7 cm

11 12 30 0000 VS I + Polype lòng TC

2 13 39 3003 UBT (T) 9 cm

2 14 28 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 15 23 2002 UBT 2 bên 8cm

16 27 ĐT UBT (T) 7 cm

17 26 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

18 20 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 60 4004 Sa TC BQ TT độ 4

9 2 40 0000 UBT 2 bên + NXTC 10 tuần

9 3 35 0000 UBT 2 bên/VMC dính + HM I

8 4 54 3013 K NMTC giai đoạn I

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HƯƠNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HƯƠNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HƯƠNG.TT

THỐNG + NHÂN + QUANG.BM

ĐIỀN + H.NHUNG.NT + THÀNH TÂM.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + NGUYỄN LONG + MỸ LINH.TT

BS KHOA NS + P.DUNG 2 + VĂN ÚT.TT

N.QUANG + X.TRANG2 + VĂN LỰU.TT

THU THỦY + M.TUYỀN + VĂN MINH.TT

THU THỦY + M.TUYỀN + VĂN MINH.TT

THU THỦY + M.TUYỀN + VĂN MINH.TT

ĐIỀN + H.NHUNG.NT + THÀNH TÂM.TT

ĐIỀN + H.NHUNG.NT + THÀNH TÂM.TT

THƯƠNG.BM + HOÀI NAM + THÚY PHƯƠNG.TT

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

N.QUANG + X.TRANG2 + VĂN LỰU.TT

N.QUANG + X.TRANG2 + VĂN LỰU.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + HUYỀN.BMHS + THÙY TRANG.TT

BS KHOA NS + HỮU DANH + DUY PHÚ.TT

THƯƠNG.BM + HOÀI NAM + THÚY PHƯƠNG.TT

THƯƠNG.BM + HOÀI NAM + THÚY PHƯƠNG.TT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt m/ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP + nạo hạch chậu 2 bên

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD (BS Thọ)

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC Cắt polype + NS ổ bụng, CĐ ĐT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Nối ODT 

Từ ngày 20/07/2015 đến ngày 26/07/2015 (Tuần2)

NS BTC, mở bụng bóc UX + Bơm KT 2TV

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD (khó)

LÊ THỊ HUỆ

DƯƠNG THỊ LOAN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HÀ

LÊ THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ VÂN THU

HỒ THỊ ÁNH NGỌC

TRẦN THỊ BÉ

ĐẶNG THỊ ÚT THÙY

NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

DƯƠNG THỊ THANH TÂM

ĐỖ THỊ NGÀN

ĐẶNG THỊ MAI

NGÔ PHƯƠNG HỒNG

HUỲNH NGỌC CHI

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

TRỊNH THỊ HỒNG THẮM

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM HOA

HOÀNG THỊ HÀ

HUỲNH THỊ MỸ HỒNG

TRƯƠNG THỊ LÀI

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

150N

2624

2802

75UB

2758

4934

4938

5004

SHC

144N

4638

4910

76UB

96UB

2687

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2685

4867

2840

2743

PM

Ngày: 20/07/2015 

Ngày: 21/07/2015 

2764

4939

3595

5005



8 5 50 3013 UXTC 12 tuần

8 6 34 2002 UBT (T) 6 cm dính

9 7 52 2012 UXTC 14 tuần

7 8 46 3003 UBT (P) 10cm + NXTC

7 9 42 1041 UXTC 10 tuần

11 10 57 2001 UBT (P) 9cm/Mãn kinh

11 11 50 2002 UBT (P) 6cm

11 12 40 0010 UBT (T) 4cm/VMC Bóc u

2 13 54 4024 UBT (T)/Mãn kinh

2 14 46 3013 UBT (P) 7cm/VMC Bóc u

2 15 43 1011 UBT (P) 6cm + Polype lòng TC

16 34 2002 UBT (P) 5cm

17 26 0000 UBT 2 bên + HM I

4 0 0

4 0 0

7 1 51 3003 UXTC 13 tuần

7 2 50 3003 NXTC 12 tuần

7 3 49 3003 UBT 2 bên/VMC cắt TC

8 4 63 4003 K CTC giai đoạn IB1

8 5 60 0010 K NMTC giai đoạn IA

8 6 18 ĐT UBT 2 bên 

9 7 53 2002 UXTC + T/d UBT(P)

9 8 43 0000 UBT (T) + LNMTC tái phát

9 9 34 1001 UXTC dưới thanh mạc

11 10 48 2002 UBT (P) 8cm

11 11 43 1011 UBT (P) 6cm

11 12 26 ĐT UBT 2 bên; T/d LNMTC

2 13 43 4002 UBT (P) 7cm

2 14 39 0000 UBT 2 bên + HM I

2 15 32 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

16 42 1011 UBT (T) 6 cm

K.HOÀNG + P.DUNG 2 + KHẮC HẢI.TT

TP NGA + HƯƠNG.PNT + TUẤN ANH.TT

TP NGA + HƯƠNG.PNT + TUẤN ANH.TT

TP NGA + HƯƠNG.PNT + TUẤN ANH.TT

DỰ BỊ

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

H.THẮM + H.QUYÊN + THỊ KHEN.TT

H.THẮM + H.QUYÊN + THỊ KHEN.TT

H.THẮM + H.QUYÊN + THỊ KHEN.TT

K.HOÀNG + P.DUNG 2 + KHẮC HẢI.TT

K.HOÀNG + P.DUNG 2 + KHẮC HẢI.TT

BS KHOA NS + K.XUYẾN + HỒNG NGỌC.TT

HƯNG + NHU + THANH THỦY.TT

HƯNG + NHU + THANH THỦY.TT

HƯNG + NHU + THANH THỦY.TT

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

ÁI + DIỆU HIỀN + THANH HƯƠNG.TT

ÁI + DIỆU HIỀN + THANH HƯƠNG.TT

ÁI + DIỆU HIỀN + THANH HƯƠNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + OANH.BMHS + THẠC VĂN.TT

THU NGUYỆT + V.HÙNG + PHƯƠNG THẢO

THU NGUYỆT + V.HÙNG + PHƯƠNG THẢO

THU NGUYỆT + V.HÙNG + PHƯƠNG THẢO

THANH THÚY + NGỌC DUNG + BẢO NGỌC.TT

THANH THÚY + NGỌC DUNG + BẢO NGỌC.TT

THANH THÚY + NGỌC DUNG + BẢO NGỌC.TT

THỐNG + NHÂN + QUANG.BM

QUANG.BM + H.CƯỜNG.NT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Wertheim Meigs/NS

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + thám sát hạch

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc UBT + UXTC, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

PHẠM THỊ CÔNG

HỒ THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU

ĐẶNG THỊ TÙNG

CHÂU THỊ THANH THỦY

BÙI THỊ THANH THÚY

VŨ THỊ LỤA

PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG

ĐẶNG THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ THÌNH

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

NGUYỄN MỸ LINH

LÊ THỊ CÚC

BÙI THỊ BỀN

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

TRẦN THỊ TRÚC HUỲNH

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LONG

NGUYỄN THỊ MƯỜI

VÕ THỊ MUỐI

NGUYỄN THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ HÒA BÌNH

HUỲNH THỊ LAN HƯƠNG

NGUYỄN THỊ THE

TRẦN THỊ HUỆ

BIỆN THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ MINH THÚY

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG MAI

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

TRẦN TUYẾT LAN

2846

2818

2825

5075

2848

2830

2773

2827

2722

2708

2821

2728

2716

2832

86UB

87UB

2550

2813

2557

2801

2804

2791

4698

2735

2788

2775

2808

2736

5060

Thứ: TƯ 

Ngày: 22/07/2015 



17 38 2012 UBT (T) 7 cm

18 22 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 48 2022 UXTC 10 tuần

7 2 41 1011 UXTC 12 tuần

7 3 45 1001 UXTC dưới niêm

8 4 47 3033 UXTC 12 tuần nhiều nhân

8 5 45 3002 UXTC 12 tuần

8 6 25 0000 UBT (T) 7 cm nghi LNM

9 7 66 100010 UBT (T) 5 cm/Mãn kinh

9 8 49 2012 UXTC 13 tuần

9 9 34 1021 UBT 2 bên 

11 10 56 4003 UBT (T) 5 cm

11 11 46 1011 UBT (T) 5 cm

11 12 15 ĐT UBT (P) 7cm

2 13 35 ĐT UBT (T) 8 cm

2 14 34 2042 UBT (P) 6cm

2 15 31 2002 UBT (T) 5 cm

16 20 0000 UBT (P) 5cm

17 28 1001 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 58 3023 UBT (P) 6cm

7 2 42 0000 UXTC 12 tuần dưới thanh mạc

7 3 37 3003 UBT (T) + NXTC

8 4 54 3023
UBT (P) type 4 + UBT(T) nghi 

LNM

8 5 45 1001 UBT (T) 7 cm dính + UXTC

8 6 38 2022 T/d Polype BTC gây cường kinh

9 7 54 6316 UXTC 12 tuần

PHAN NGA + THỤC TRANG + THỊ HƯỞNG.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + NGỌC DUNG.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + NGỌC DUNG.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + NGỌC DUNG.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + VĂN LỰU.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THANH MAI + XUÂN QUYÊN.TT

BS KHOA NS + HIỀN.CĐT + MINH TÂM.TT

PHAN NGA + THỤC TRANG + THỊ HƯỞNG.TT

PHAN NGA + THỤC TRANG + THỊ HƯỞNG.TT

LÊ DIỆP + TRUNG HIẾU + AMURAO.TT

LÊ DIỆP + TRUNG HIẾU + AMURAO.TT

LÊ DIỆP + TRUNG HIẾU + AMURAO.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + Q.DELA CRUZ.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + Q.DELA CRUZ.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + Q.DELA CRUZ.TT

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

TR.THẢO + VY.YD + THẢO UYÊN.TT

TR.THẢO + VY.YD + THẢO UYÊN.TT

TR.THẢO + VY.YD + THẢO UYÊN.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + KIM HÀO + TRỌNG TUẤN.TT

BS KHOA NS + KIM HÀO + THỊ THU.TT

HƯNG + M.PHƯƠNG2 + THÚY PHƯƠNG.TT

HƯNG + M.PHƯƠNG2 + THÚY PHƯƠNG.TT

HƯNG + M.PHƯƠNG2 + THÚY PHƯƠNG.TT

DỰ BỊ

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc NX + Bóc UBT + KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS c/gắng Bóc NX, nếu KĐ mở bụng Bóc NX, KTSD

NS BTC cắt đốt NX

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

ĐỖ THỊ TÚ TRINH

TRẦN THỊ THUẬN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

VÕ THI KIM CHI

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

DU THỊ NGUYỆT

TRẦN THỊ KIM HƯỜNG

LƯ THANH THỦY

VĂN THỊ GẤM

NGUYỄN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

BÙI THỊ KIM LOAN

BN TNTC

LÂM THỊ NHÀN

HOÀNG MAI HƯƠNG

NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN

BÙI THỊ MƯỜI

TRẦN THỊ HỒNG HẠNH

LÊ THỊ THẢO VI

HUỲNH THỊ HIỆP

NGUYỄN THỊ HIỆP

ĐỖ THỊ YẾN MAI

HUỲNH THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN

PHAN THỊ MỸ HẠNH

VÕ THỊ BÍCH NGÂN

BN TNTC

BN TNTC

4826

4825

5153

2893

4881

5099

4974

2720

2434

4998

2859

2344

2871

2667

2866

4782

2748

5115

5084

4831

2862

2820

4790

2835

4793

2841

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 23/07/2015 

Ngày: 24/07/2015 



9 8 36 0101 NXTC 12 tuần dưới thanh mạc

9 9 20 0000 UBT (P) 10cm

11 10 45 3013 UBT (P) 7cm

11 11 42 2022 UBT (T) 6 cm

11 12 34 1021 UBT (T) 7 cm

2 13 44 3013 UBT (T) 5 cm

2 14 41 4024 UBT (T) 9 cm

2 15 39 2002 UBT (T) 5 cm

16 32 1001 UBT (P) 8cm

TÚ NGÂN + M CHÂU + OSILLA

DỰ BỊ

D.MINH + TỐ NHƯ + VĂN LỰU.TT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + THỤC TRINH.TT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + THỤC TRINH.TT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + THỤC TRINH.TT

TÚ NGÂN + M CHÂU + OSILLA

TÚ NGÂN + M CHÂU + OSILLA

D.MINH + TỐ NHƯ + VĂN LỰU.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 17 tháng 7 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSDPHẠM NGỌC BÍCH

LÊ THỊ THÙY DƯƠNG

NGUYỄN THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ TÍN

LÊ THỊ PHƯƠNG

ĐẶNG THỊ VÂN THÙY

NGUYỄN THỊ NHƯ

TRẦN THỊ THU THỦY

TRÀ NGỌC LÝ

2901

5017

2637

5027

4976

5133

5045

5066

4858


